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Lektion 1 -  Mein Opa war auch schon Bäcker 

1  

die Brezel, -n  bánh hình xoắn 

klappen thành công 

kompliziert phức tạp 

der Teig, -e bột đã nhồi sẳn 

2  

das Studium (Sg.) sự học đại học 

BILDLEXIKON  

das Einrad, -“er xe đạp một bánh 

das Fußballbild, -er hình cầu thủ đá bóng 

klettern leo, trèo 

übernachten ngủ qua đêm 

das Skateboard, -s ván trượt (có bánh xe) 

die Süßigkeiten (Pl)  kẹo bánh 

3  

der Ausschnitt, -e đoạn thâu (tiếng, nhạc) 

der Bäcker, - / die Bäckerin, -nen người làm bánh 

der Cousin, -s anh em bà con 

der Neffe, -n cháu trai 

die Nichte, -n cháu gái 

der Schwiegersohn, -”e con rể 

der Schwiegervater, -“ cha, bố vợ hay chồng 

übergeben giao, đưa, chuyển lại 

4  

die Zigarette, -n thuốc lá 

5  

verrückt (sein) điên, khùng 

wachsen mọc lên: về lại nơi mày sinh ra đi! 

6  

der/die Jugendliche, -n thiếu niên 

die Kindheitserinnerungen (Pl) kỷ niệm tuổi thơ 

die Lieblingsdisco, -s tiệm khiêu vũ ưa thích 

die Sekunde, -n giây (phút) 

das Wahrheitsspiel, -e trò chơi nói thật 

7  

aufmachen mở (cửa) 

der Schluss: zum Schluss phần kết: sau rốt, cuối cùng 

8  

die Abstimmung, -en biểu quyết, bỏ phiếu 

LERNZIELE  

das Ereignis, -se sự kiện 

die Familiengeschichte (Sg.) lịch sử gia đình 

die Geschichte, -n lịch sử / câu truyện 

streiten gây gổ, tranh cãi 
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Lektion 2  - Wohin mit der Kommode?  

1  

blöd đần, ngu, ngốc, kờ 

einrichten bày biện, trang trí, trang hoàng 

renovieren làm mới lại, sửa sang lại, tân trang 

2  

diskutieren bàn cãi, thảo luận 

die Kommode, -n loại tủ dài và thấp 

BILDLEXIKON  

die Wand, -”e bức tường 

3  

das Fernsehgerät, -e máy tivi 

hängen treo, móc 

das Kissen, - cái gối 

verstecken dấu diếm 

4  

die Gemeinsamkeit, -en sự chung nhau, cùng nhau 

der Schreibtisch, -e bàn viết 

der Vorhang, -”e màn che cửa 

5  

bis: bis hin đến: cho đến đó 

das Deckenlicht, -er đèn trần 

direkt trực tiếp 

die Domizil-Redaktion, -en tòa soạn, ban biên tập báo Domizil 

dunkel tối 

die Geschmackssache (Sg.) sở thích, gu thẩm mỹ 

das Heft, -e quyển, cuốn vở 

hell sáng 

indirekt gián tiếp 

der Klassiker, - cổ điển 

die Kuschel-Ecke (Sg.) góc ôm ấp 

das Möbelstück, -e đồ nội thất 

das Regal, -e kệ, giá 

der Romantiker, - / die Romantikerin, -nen người lãng mạng 

die Sofa-Landschaft, -en sự bày biện nhiều sofa 

ungemütlich không thoái mái 

das Urlaubs-Souvenir, -s đồ kỷ niệm nghỉ hè 

6  

der Spiegel, - cái kính soi 

8  

das Werkzeug, -e dụng cụ 

LERNZIELE  

der Einrichtungstipp, -s mẹo trang trí 

der Magazintext, -e văn bản báo tuần 

der Umzug, -”e sự dọn nhà 

die Wechselpräposition, -en giới từ hoán đổi (lúc đòi Akk lúc Dat) 
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Lektion 3 - Hier finden Sie Ruhe und Erholung  
2  

Grüezi mitenand (CH) chào bạn 

die Region, -en vùng, khu, lãnh vực 

Tach chào bạn 

BILDLEXIKON  

das Dorf, -”er làng mạc 

der Frosch, -“e con ếch 

der Hügel, - ngọn đồi 

die Katze, -n con mèo 

die Pflanze, -n cây (hoa) 

der Strand, -”e bãi biển 

das Ufer, - bờ 

der Vogel, -” con chim 

3  

aktiv hoạt động, chủ động 

anders: anders gehen khác nhau, khác biệt 

der Anfänger, - /die Anfängerin, -nen người mới học 

die Anstrengung, -en sự cố gắng 

die Ausrüstung, -en thiết bị 

außerdem ngoài ra 

der Bauernhof, -“e nông trại 

beraten tư vấn, cố vấn 

die Beratung, -en sự tư vấn 

der Bergkräutertee, -s  trà sơn dược thảo 

der Bodensee hồ Bodensee (nam Đức, giáp Áo và Thụy sĩ) 

der Campingplatz, -”e chỗ cắm trại 

der Einkaufsbummel (Sg.) sự đi sắm đồ 

enden kết thúc, chấm dứt 

entlang dọc theo 

die Entspannung (Sg.) sự thư gỉãn, sự bớt căng thẳng 

die Erholung (Sg.) sự nghỉ ngơi, sự phục hồi 

die Erfahrung, -en trải nhgiệm 

der Extra-Service (Sg.) dịch vụ hay phục vụ đặc biệt 

der/die Fortgeschrittene, -n người tiến bộ, đã biết 

der Großstadt-Fan, -s fan thành phố lớn 

hellgrün màu xanh lá cây tươi, sáng 

hinunter xuống dưới 

ideal lý tưởng 

das Inntal thung lũng vùng sông Inn 

der/das Kajak, -s ca-nu một chỗ 

das Kite-Surfen lướt sóng nhờ dù kéo 

die Landschafts-und Städtereise, -n du lịch tham quan phong cảnh và thành phố 

die Motivation, -en động lực 

die Naturliebhaberin, -nen người thích thiên nhiên 

der Öko-Wellness-Bauernhof, -”e nông trại sinh thái và sức khỏe 
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offen (sein) cởi mở 

das Original-Heudampfbad, -”er phòng tắm hơi khô nguyên bản 

quaken (nhái) kêu uểnh oãng 

das Salzhaff, -e oder -s vùng nghỉ hè ở Ostsee (biển Đông) 

die Schweizer Alpen (Pl)  núi Alpen Thụy sĩ 

die Segel- und Surf-Schule, -n trường dạy lướt sóng ván với buồm 

der Spreewald rừng Spreewald 

der Stadtbummel (Sg.) đi loanh quanh trong phố  

Stopp ngừng ngay 

das Superangebot, -e hàng khuyến mải 

die Surf-Mode thời trang mặc trượt sóng 

der Top-Preis, -e giá rất phải chăng 

die Tour, -en tua, chuyến tham quan 

die Velo-Tour, -en tua đi xe đạp  

der Velovermieter, - người cho mướn xe đạp 

der Wanderer, - / die Wanderin, -nen người đi du ngoạn 

die Wanderung, -en sự du ngoạn 

das Wasserwandern du ngoạn bằng thuyền nhỏ 

der Werbetext, -e văn bản quảng cáo 

worauf gì? 

4  

die Mode, -n thời trang 

5  

die Mitte, -n trung tâm, điểm giữa 

6  

in: in sein đang thịnh hành, theo thời 

das Stichwort, -”er từ khóa 

der Trend, -s xu hướng, khuynh hướng 

7  

die Geschäftsidee, -n ý tưởng kinh doanh 

der Reiseveranstalter, - công ty tổ chức du lịch 

der Rodel,- xe trượt tuyết 

die Schlittenfahrt, -en  đi xe trượt tuyết 

der Skihase, -n tên hãng 

der Skikurs, -e khóa học trượt thuyết 

LERNZIELE  

ausdrücken  phát biểu, nói lên 

bewerten đánh giá 

buchen đặt chỗ, đặt vé 

touristisch thuộc vê du lịch 

überhaupt: überhaupt nicht hoàn toàn: hoàn toàn không 

die Vorliebe, -n sự yêu thích 

die Werbebroschüre, -n tập quảng cáo 

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN  

1  

50er-Jahre vào thời 1950-59 



Menschen A2.1   Tu Vung _ Đức-Việt 

 

 5 

auswandern đi di dân 

besitzen sở hữu, có 

BMW (Bayerische Motorenwerke)  hãng xe BMW ở Bayern 

das Börek, -  bánh nhét thịt bầm Thổ nhĩ kỳ 

erraten đoán biết, giải ra, đoán ra 

der Hautarzt, -”e / die Hautärztin, -nen bác sĩ nhà 

die Medizin y khoa 

mütterlicherseits phía mẹ 

stolz: (auf) hảnh diện 

väterlicherseits phía cha, bố 

verbringen trải qua 

der Zwilling,-e sinh đôi 

MODUL-PLUS FILM-STATIONEN  

1  

das Jobangebot, -e sự mời làm việc, sự kêu làm việc 

der Schlüsselbund chùm chìa khóa 

der Schlüsseldienst, -e dịch vụ làm chìa khóa 

2  

der Glücksbringer, - vật lấy hên 

das Pech (Sg.) sự xui xẻo 

die Scherbe, -n mảnh chai 

MODUL-PLUS LANDESKUNDE  

1  

emigrieren di cư, di dân 

der Kaufmann, Kaufleute doanh nhân, thương gia 

die Literatur, -en văn chương, văn học 

der Nobelpreis, -e  giải Nobel (người Thụy điển) 

der Professor, -en / die Professorin, -nen giáo sư 

der Roman, -e truyện, tiểu thuyết 

der Schriftsteller, - / die Schriftstellerin, -nen nhà văn, tác giả 

der Untertan, -en thần dân 

2  

das Heimatland, -”er quê cha đất tổ 

MODUL-PLUS AUSKLANG  

der Gartenzwerg, -e tượng hình lùn chưng trong vườn 

die Gartenzwergfrau, -en tượng hình lùn nữ 

die Gartenzwergin, -nen tượng hình lùn nữ 

der Gartenzwergmann, -”er tượng hình lùn nam 

das Puppenhaus, -”er nhà cho búp bê 

die Unterwelt, -en thế giới ngầm 

  

Lektion 4 - Was darf es sein?  

1  

die Dose, -n cái hộp 

der Einkaufszettel, - giấy ghi nhắc những đồ phải mua 
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je mỗi 

das Kilo, -s một cân, 1 kílô 

die Knoblauchsalami, -(s) thịt salami có tỏi 

der Liter, - một lít 

die Packung, -en gói 

der Senf (Sg.) mù-tạt 

die Weintraube, -n nho làm rượu 

2  

hungrig đói 

satt no 

sonst không thì, thường thì 

BILDLEXIKON  

die Banane, -n trái chuối 

die Birne, -n trái lê 

die Bohne, -n quả đậu, cây đậu  

das Bonbon, -s kẹo 

die Cola,- s nước uống Cola 

der Eistee (Sg.) trà lạnh 

der Knoblauch (Sg.) tỏi 

das Mehl (Sg.) bột mì 

der/die Paprika, - ớt không cay 

der Pfirsich, -e trái đào lông 

der Quark (Sg.) sữa tươi được quyết đặc 

die Salami, -(s) salami 

der Thunfisch, -e cá thu 

4  

die Buttermilch (Sg.) sữa bơ 

die Essgewohnheiten (Pl) thói quen ăn uống 

das Fett, -e mỡ 

fettarm ít mỡ 

der Frischkäse (Sg.) phô mai tươi 

das Gramm, -e (g) gram 

das Kilogramm (kg) kílôgram 

die Magermilch (Sg.) sữa được tách chất béo 

die Pfeffersalami, - salami có nhiều tiêu 

das Pfund, -e nửa kí lô 

roh còn sống, chưa nấu 

der Supermarkt, -“e siêu thị 

die Vollmilch (Sg.) sữa tươi 

weich mềm 

5  

mithilfe với, nhờ 

7  

das Einkaufsgespräch, -e câu chuyện mua sắm 

der Obst- und Gemüseladen, -” tiệm bán trái cây, củ, quả 

der Teeladen, -” tiệm bán trà 
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die Wursttheke, -n quầy bán xúc xích, dồi 

8  

der Nerv, -en gan dạ / thần kinh  

9  

der Brotkorb, -”e gỉỏ đựng bánh mì 

doppelt gấp hai, gấp đôi 

der Espresso, -s od -ssi cà phê Ý 

das Extra, -s đặc biệt 

das Frühstücks-Café, -s cà phê ăn sáng 

die Frühstückskarte, -n phiếu ăn sáng 

der Obstsalat, -e xà lách trái cây 

pressen ép 

das Rührei, -er trứng chiên 

die Scheibe, -n một lát (bánh, thịt) 

LERNZIELE  

die Adjektivdeklination, -en sự chia đuôi tính từ 

das Gewicht, -e trọng lượng 

mager ít mỡ 

mild ít cay, ít mặn 

die Verpackung, -en sự đóng gói 

  

Lektion 5 - Schaut mal, der schöne Dom!  

1  

die Stadtbesichtigung, -en tham quan thành phố 

2  

die Dom-Führung, -en hướng dẫn tham quan nhà thờ DOM 

BILDLEXIKON  

die Führung, -en sự hướng dẫn 

geschlossen đóng cửa 

der Prospekt, -e giấy quảng cáo, tờ rơi, tờ bướm 

der Reiseführer, - người hướng dẫn 

der Reiseführer, - (Buch) sách hướng dẫn 

der Rundgang, -”e sự đi quanh để tham quan 

die Schifffahrt,-en chuyến đi tầu thủy 

das Trinkgeld (Sg.) tiền bo, tiền típ 

die Unterkunft, -”e chỗ ở 

wechseln: Geld wechseln đổi: đổi tiền 

die Kamera, -s máy chụp hình, quay phim 

3  

abgeben gửi cất giùm 

abstrakt trừu tượng 

ärgern (sich) tức giận 

berühmt nổi tiếng 

bunt màu mè 

das Bussi, -s cái hôn, nụ hôn 

der Dank (Sg.) sự cám ơn 
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die Facebook-Nachricht, -en tin tức FaceBook 

großartig lớn lao, thật tuyệt 

der Höhepunkt, -e cao điểm 

lassen để (quên) 

das Loch, -”er soi mói / lỗ 

der Rhein sông Rhein 

die Rheinfahrt, -en chuyến đi tàu trên sông Rhein 

das Römisch-Germanische Museum viện bảo tàng Đức-La mã 

sehenswert đáng xem 

die Süße (Sg.) cô bé dễ thương 

wiederfinden tìm lại được 

5  

das Brauhaus, -”er nhà chế bia 

das Interesse, -n sự quan tâm 

die Klosterkirche, -n nhà thờ tu viện 

schick sang trọng 

6  

das Adjektiv-Quartett, -e trò chơi với nhóm 4 tính từ  

verteilen chia, phân chia 

7  

also gut thôi cũng được 

beeindruckend rất gây ấn tượng 

der Besuch, -e sự thăm viếng 

dafür: dafür sein đồng lòng, đồng ý 

dagegen: dagegen sein không đồng ý, chống lại 

das Filmmuseum, -en viện bảo tàng phim ảnh 

die Gegend, -en vùng, khu vực 

der Kaiserdom (Sg.) nhà thờ hoàng gia 

meistens phần đông 

der Samstagabend, -e chiều tối thứ bảy 

sicher chắc chắn 

8  

die Planung, -en kế hoặch, dự án 

LERNZIELE  

berichten tường trình 

einverstanden đồng ý 

der Internet-Eintrag, -”e sự ghi chú trên mạng 

der Tourismus (Sg.) ngành du lịch 

  

Lektion 6 - Meine Lieblingsveranstaltung  

1  

der Begriff, -e khái niệm 

das Feuer (Sg.) ngọn lửa 

2  

das Mittelalterfest, -e lễ hội thời trung cổ 
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das Theaterfestival, -s lễ hội các sân khấu 

BILDLEXIKON  

die Bühne, -n sân khấu 

die Eintrittskarte, -n vé vào cửa 

die Ermäßigung, -en xuống gía, bớt giá 

das Theaterstück, -e vở kịch 

der Vortrag, -”e bài diễn văn 

3  

die Ars Electronica (Sg.) lễ hội nghệ thuật điện tử 

die Computeranimation, -en hoạt hình điện tử 

der Darsteller, - / die Darstellerin, -nen  diễn viên 

digital số (điện tử) 

die Diskussionsrunde, -n  chầu, cuộc thảo luận 

der Experte, -n / die Expertin, -nen chuyên gia 

faszinieren mê hoặc, làm say mê 

her: her sein cách đây 

der Herzog, -”e công tước 

das Hip-Hop-Fest, -e đại hội Hip Hop 

historisch lịch sử 

die Hochzeitsfeier, -n lễ cưới, lễ thành hôn 

der/die Interessierte, -n người quan tâm 

die Kieler Woche tuần lễ hội tàu bè ở Kiel 

die Königstochter, -” con gái của vua 

der Künstler, - / die Künstlerin, -nen nghệ thuật gia 

die Landshuter Hochzeit lễ thành hôn ở Landshut 

der Leser, - / die Leserin, -nen độc giả, người đọc 

die Lieblingsveranstaltung, -en buổi sinh hoạt yêu thích 

mal sehen để xem 

das Mittelalter thời trung cổ (từ năm 500-1500) 

der Mittelpunkt, -e trung tâm điểm 

das Originalkostüm, -e trang phục gốc 

die Performance, -s màn biểu diễn 

das Segelschiff, -e tàu buồm 

das Segelsport-Event, -s sự kiện về thể thao tàu buồm 

der Star, -s sao 

stattfinden xảy ra, diễn ra 

die Technik, -en kỹ thuật 

das Video, -s video 

vorletzt- kế cuối 

die Windjammerparade, -n cuộc diễn hành gió 

die Yacht, -en du thuyền  

die Zukunftsfrage, -n câu hỏi về tương lai 

das Zukunftsproblem, -e vấn đề về tương lai 

4  

der Beginn (Sg.)  sự bắt đầu, khởi động 

daher do thế 
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die Insel, -n đảo 

das Schauspielhaus, -“er nhà hát 

6  

ausmachen sắp xếp 

halten (von) nghĩ (gì về) 

interessieren làm quan tâm 

mitkommen đi cùng 

der Treffpunkt, -e điểm, chỗ gặp 

LERNZIELE  

einigen (sich) đồng lòng, chấp thuận 

der Leserbeitrag, -“e bài góp của độc giả 

über (temporal) trên 

der Veranstaltungskalender, - lịch tổ chức các sự kiện 

zustimmen đồng lòng, đồng ý 

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN  

1  

anderswo chỗ nào khác 

ausschließen loại trừ 

das Beet, -e luống đất 

das Bio-Gemüse (Sg.) rau cỏ sinh thái 

die Bio-Qualität (Sg.) phẩm chất sinh thái 

damit để mà 

ernten gặt hái 

das Gartencafé, -s tiệm cà phê có vườn 

die Gartenpizza, -s, -pizzen tiệm pizza có vườn 

gärtnern làm vườn 

das Gelände, - lãnh thổ, khu vực 

der Gemüsegarten, -“ vườn trồng rau 

das Grundstück, -e lô đất, mảnh đất 

der Grundstückspreis, -e giá lô đất 

der Kartoffelacker, - ruộng trồng khoai tây 

die Kiste, -n thùng, két 

das Konzept, -e ý tưởng 

das Kürbisrisotto, -s cơm trộn bí đao của Ý 

lebenswerte Orte nơi đáng sống 

die Milchtüte, -n bao sữa tươi 

mitarbeiten cộng tác. cùng làm 

der Nutzgarten, -“ vườn trồng rau hoa quả 

die Oase, -n ốc đảo 

ökologisch sinh thái 

der Prinzessinnengarten, -“ vườn thái sinh ở Bá linh 

die Revolution, -en cuộc cách mạng 

der Sack, -”e bao lớn 

der Spinat (Sg.) rau chân vịt 

der Teufelskreis (Sg.) vòng luẩn quẩn 

tiefgefroren đông đá 
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das Tomatenhaus, -“er nhà trồng cà tô-mát 

transportieren vận chuyển 

ungewiss không chắc chắn 

urban đô thị 

zurückfließen chảy trở lui 

MODUL-PLUS FILM-STATIONEN  

beide: die beiden cả hai 

der Brunnen, -  đài phun nước, cái giếng 

die Erdbeere, -n  dâu tây 

das Gebäude, - tòa nhà 

die Heirat, -en hôn nhân, lễ cưới 

klassisch cổ điển 

die Nektarine, -n đào không lông 

die Oper, -n sân khấu ca nhạc kịch 

der Stadtrundgang, -“e đi quanh quẩn trong phố 

der Ton, -“e âm thanh 

die Zucchini, - quả bí Ý 

MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE 

die Allee, -n đại lộ (có cây hai bên lề) 

barock kiểu Baroque 

das Blumenbeet, -e luống hoa 

der Charme (Sg.) quyến rũ 

der Irrgarten, -„n mê cung 

der Kaiser, - / die Kaiserin, -nen hoàng đế / hoàng hậu 

das Palmenhaus, -“er nhà kính trồng dừa 

die Parklandschaft, -en đất công viên 

die Panoramabahn, -en tàu nhìn toàn cảnh 

prächtig rực rỡ 

die Statue, -n tượng 

die Tierart, -en loài thú vật 

der Tiergarten, -“ vườn thú 

das UNESCO-Weltkulturerbe (Sg.) di sản thế giới Unesco 

wundervoll tuyệt vời 

MODUL-PLUS AUSKLANG  

das Denkmal, -“er đài kỷ niệm 

drüben bên kia 

insgesamt tổng cộng là 

die Stadtrundfahrt, -en cuộc đi quanh tham quan thành phố 

superschnell rất nhanh 

weltberühmt nổi tiếng thế giới 

 
Lektion 7 - Wir könnten montags joggen gehen 
2  

abnehmen xuống kí 

BILDLEXIKON  

(das) Badminton (Sg.)  vũ cầu, đánh cầu lông 
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(das) Basketball (Sg.) môn bóng rổ 

das Eishockey  khúc côn cầu trên băng 

das Fitnesstraining, -s luyện tập thể dục 

das Gewichtheben (Sg.)   nâng tạ 

das Golf đánh golf 

die Gymnastik (Sg.) thể dục 

das Handball  bóng ném 

das Judo  nhu đạo 

das Rudern chèo 

das Tischtennis bóng bàn 

das Volleyball bóng chuyền 

das Walken đi bộ 

das Yoga (Sg.) sự ngồi thiền 

3  

die Aqua-Fitness (Sg.) thể dục dưới nước 

ausruhen (sich) nghỉ ngơi 

circa tầm, độ chừng 

dienstags mỗi thứ ba 

donnerstags mỗi thứ năm 

die Ernährung (Sg.)  sự dinh dưỡng 

der Fitnessplan, -“e kế hoạch thể dục 

das Fleisch (Sg.) thịt 

das Gemüse, -  rau cỏ 

die Gemüsesuppe, -n súp, canh rau 

die Hühnchenbrust, -“e ức gà con 

die Kartoffelsuppe, -n súp, canh khoai tây 

die Kohlenhydrate (Pl) loại đường bột 

leihen mượn, mướn 

mittwochs mỗi thứ tư 

nachts mỗi đêm 

die Nudel, -n mì, nuôi 

das Paprikagemüse (Sg.) rau ớt 

das Rinderfilet, -s bò phi-lê, thăn bò 

der Schlaf (Sg.) giấc ngủ 

selb- tự  

später sau nầy, về sau 

der Trainer, - / die Trainerin, -nen huấn luận viên 

trainieren luyện tập 

das Training, -s sự luyện tập 

vormittags  mỗi buổi sáng 

wiegen cân 

die Zwiebelsuppe, -n súp hành 

5  

pantomimisch kịch câm 

6  

flexibel linh hoạt 
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die Luft (Sg.) không khí 

das Sportprofil, -e tiểu sử thể thao 

der Sporttyp, -en loại hình thể thao 

die Stelle: an deiner Stelle vị trí: ở vị trí bạn 

der Verein, -e hội, câu lạc bộ 

der Wettkampf, -“e cuộc đấu, cuộc đua, cuộc thi 

zeitlich thời gian 

7  

das Diätgetränk, -e nước uống cho ốm 

das Diätprodukt, -e sản phẩm làm ốm 

der Forumstext, -e văn bản diễn đàn 

hoffen hi vọng 

8  

inner- nội, trong 

der Schweinehund (Sg.) thằng khốn 

vornehmen (sich etwas)  có ý định làm 

LERNZIELE  

das Adverb, -ien trạng từ 

der Fitness- und Ernährungsplan, -“e kế hoặch thể dục và dinh dưỡng 

joggen chạy bộ 

der Konjunktiv, -e thể giả định 

montags mỗi thứ hai 

die Sportart, -en môn thể thao 

  

Lektion 8  - Hoffentlich ist es nicht das Herz! 
1  

der Herzinfarkt, -e đau tim 

der Magen, -“ oder –  bao tử 

der Notfall, -“e trường hợp khẩn cấp 

BILDLEXIKON  

das Blut (Sg.) máu, huyết 

bluten bị chảy máu 

der Krankenwagen, - xe cứu thương 

der Notarzt, -“e / die Notärztin, -nen bác sĩ cấp cứu 

die Notaufnahme, -n phòng cấp cứu 

die Operation, -en sự giải phẩu 

operieren giải phẩu 

der Verband, -“e sự băng bó 

verbinden băng bó 

verletzen bị thương / làm bị thương 

die Verletzung, -en vết thương 

3  

die Bauchgegend (Sg.) vùng bụng 

dauernd hoài, lâu dài 

das Druckgefühl (Sg.) cảm giác áp lực 

der Hausarzt, -“e / die Hausärztin, -nen bác sĩ nhà 
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das Herz, -en  tim 

der Körper, - thân thể 

der Nickname,-n tên nick 

die Sprechstunde, -n  giờ khám 

das Symptom, -e triệu chứng 

untersuchen khám  

die Untersuchung, -en sự khám bệnh 

vertrauen tin tưởng 

völlig hoàn toàn 

die Wahrheit, -en  sự thật 

4  

die Lücke, -n chỗ trống, lỗ hổng 

die Magenschmerzen (Pl) cơn đau bao tử 

das Satzende, -n cuối câu 

5  

erkältet (sein) bị cảm 

die Folge, -n hậu quả 

die Grippe, -n bịnh cúm 

die Kopfschmerztablette, -n thuốc đau đầu 

der Satzanfang, -“e đầu câu 

der Satzteil, -e phần câu 

der Zahnarzt, -“e / die Zahnärztin, -nen bác sĩ răng, nha sĩ 

die Zahnschmerzen (Pl) đau răng 

7  

hinfallen té, ngã, bổ 

weitergeben đưa tiếp 

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION 

der Hauptsatz, -“e câu chính, mệnh đề chính 

der Nebensatz, -“e câu phụ, mệnh đề phụ 

LERNZIELE  

die Herzkrankheit, -en bệnh tim 

die Hoffnung, -en sự hi vọng 

das Mitleid (Sg.) sự thương hại 

der Unfall, -“e tai nạn 

weil vì, bởi vì 

  

Lektion 9 - Bei guten Autos sind wir ganz vorn 
1  

der Audi,-s (Auto) xe ôtô hiệu Audi  

erfolgreich thành công lớn 

der Wagen, - xe ôtô 

wichtig quan trọng 

BILDLEXIKON  

der Betrieb, -e công ty, hãng xưởng 

der Export, -e xuất khẩu 

die Halle, -n phòng, sảnh lớn 
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der Import, -e nhập khẩu 

das Lager, - kho hàng 

der Lkw, -/-s (Lastkraftwagen) xe tải 

die Maschine, -n máy móc 

3  

das Fließband, -“er băng chuyền 

die Produktion, -en sự sản xuất 

das Werk, -e xưởng, hãng 

4  

der Absatz, -“e sự bán hàng, tiếp thị 

die Arbeitsbedingungen (Pl) điều kiện làm việc 

der Arbeitsplatz, -“e chỗ làm việc 

der Arbeitsvorgang, -“e quá trình làm việc 

die Autoindustrie (Sg.) công nghiệp ôtô 

das Bauteil, -e thành phần, phần cấu thành 

effektiv có hiệu quả 

die Einsparung, -en sự tiết kiệm 

die Ergonomie (Sg.) công thái học 

das Fahrzeug, -e xe cộ 

die Fahrzeugklasse (Sg.) hạng xe 

das Filmteam, -s nhóm quay phim 

die Firmengeschichte (Sg.) lịch sử công ty 

gesundheitlich sức khỏe 

der Industriemeister, - quản đốc công nghiệp 

das Jahrzehnt, -e thập kỷ, thập niên 

die Konkurrenz, -en sự cạnh tranh 

das Lächeln (Sg.) nụ cười mỉm 

das Lackieren sự sơn xe 

der Motorraum (Sg.) khoang động cơ 

das Nachfolgemodell, -e mô hình kế tiếp sau đó 

problematisch có vấn đề 

die Produktionshalle, -n phòng, sảnh sản xuất 

die Produktivität (Sg.) năng suất, sản lượng 

die Rente, -n hưu trí 

sinken  hạ thấp, sụt xuống 

sparen tiết kiệm 

steigen  tăng lên, leo lên 

die Technologie, -n công nghệ / kỹ thuật 

der Urlaubstag, -e ngày nghỉ phép 

verbessern cải thiện, sửa thành tốt hơn 

vorn (sein) phía trước 

der Weltmarkt, -“e thị trường thế giới 

der Wettbewerb, -e sự cạnh tranh, sự thi đấu 

winken ngoắc tay 

die Wirtschaft (Sg.) công nghệ, kinh tế 

die Wochenarbeitszeit (Sg.)  số giờ làm việc trong tuần 
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5  

die Berufserfahrung (Sg.) trải nghiệm làm việc 

die Bürogemeinschaft, -en văn phòng cộng đồng  

die Festanstellung, -en được nhận làm việc lâu dài 

die Haushaltshilfe, -n giúp việc nhà 

die IT-Abteilung, -en lãnh vực IT 

der Lohn, -“e tiền lương 

monatlich mỗi tháng, hằng tháng 

die Reparatur, -en sự sửa chữa 

der Verkauf, -“e sự bán 

6  

angestellt (sein) được nhận vào làm việc 

drinnen phía trong 

fest: feste Arbeitszeiten cố định: giờ làm việc cố định 

das Team, -s nhóm 

die Teilzeit (Sg.) việc làm bán thời 

7  

der Arbeitsort,-e nơi, chỗ làm việc 

das Berufe-Raten (Sg.) trò chơi đoán nghề 

kleben dán 

die Stirn (Sg.) cái trán 

LERNZIELE  

das Arbeitsleben (Sg.) đời sống làm việc 

die Arbeitszeit, -en giờ giấc làm việc 

der Bericht, -e bản tường trình 

der Dokumentarfilm, -e phim tài liệu 

der Nullartikel, - không mạo từ, quán từ 

die Wichtigkeit (Sg.) sự quan trọng 

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN  

1  

aufbauen xây đắp 

die Ausdauer (Sg.) sự chịu đựng 

ausprobieren thử 

die Bauch-Beine-Po-Gymnastik (Sg.) thể dục bụng-chân-mông 

beschäftigt bận rộn 

der Drink, -s đồ uống 

egal bất kể 

der Flyer, - tờ rơi, tờ quảng cáo 

das Frauen-Fitnessstudio, -s phòng thể dục cho các bà 

das Gerät, -e máy 

die Geschäftsfrau, -en nữ doanh nhân 

die Gesundheitsbar, -s quầy xà lách dinh dưỡng 

die Hüfte, -n cái hông 

die Kinderbetreuung (Sg.) sự chăm trẻ con 

der Lauftreff, -s câu lạc bộ điền kinh 

das Lieblingsstudio, -s phòng tập yêu thích 
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der Muskel, -n cơ bắp 

die Öffnungszeit, -en giờ mở cửa 

das Pilates phương pháp thể dục toàn thân 

das Poweryoga (Sg.) siêu thiền 

das Probetraining, -s buổi tập thử 

professionell chuyên nghiệp 

die Rückenschmerzen (Pl) đau lưng 

rundum hoàn toàn 

der Senior, -en / die Seniorin, -nen cụ, người lớn tuổi 

der Speck (Sg.)  mỡ béo 

der Tag: Tag der offenen Tür ngày: ngày ra vào tự do 

der Trainingsplan, -“e kế hoặch tập luyện 

treiben: Sport treiben chơi: chơi thể thao 

unverbindlich không ràng buộc 

vorbeischauen ghé qua xem 

der Wellnessbereich, -e lãnh vực lành mạnh 

der Yogakurs, -e khóa học thiền 

das Zumba (Sg.) điệu nhảy thể dục Zumba 

2  

das Mitglied, -er thành viên, hội viên 

MODUL-PLUS FILM-STATIONEN  

1  

der Fußballprofi, -s cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp 

zufällig ngẫu nhiên 

MODUL-PLUS LANDESKUNDE  

1  

anstrengend cực nhọc, nhọc nhằn 

ausspülen rửa sạch 

bezahlbar  trả nổi 

duften có mùi thơm 

einweichen ngâm nước 

die Haut, -“e da 

die Männerarbeit, -en công việc đàn ông 

das Soda sôđa, bột giặt 

trocknen phơi khô 

von Hand bằng tay 

die Waschfrau, -en thợ giặt 

die Waschmaschine, -n máy giặt 

das Waschpulver (Sg.) bột giặt 

das Wäschewaschen (Sg.) giặt áo quần 

die Wasserpumpe, -n máy bơm nước 

2  

der Alltag (Sg.) hằng ngày 

die Hausarbeit (Sg.) công việc nội trợ 

das Übergewicht (Sg.) dư kí, mập 

MODUL-PLUS AUSKLANG  
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dumm (sein) ngu, dại 

die Fitness (Sg.) sự khỏe khoắn 

voll đầy 

  

Lektion 10 - Gut, dass du reserviert hast  

1  

das Lokal, -e tiệm nước 

BILDLEXIKON  

das Besteck, -e dao muỗng nĩa 

der Essig, -e dấm 

die Gabel, -n cái nĩa 

die Kanne, -n cái bình 

der Löffel, - cái muỗng 

das Messer, - con dao 

das Öl, -e dầu 

die Serviette, -n khăn giấy 

der Zucker (Sg.) đường ăn 

3  

der Hamburger, - bánh Hamburger 

reservieren đặt chỗ, giữ chỗ 

wenigstens ít nhất 

4  

die Bratkartoffeln (Pl) khoai tây chiên 

die Hähnchenbrust, -“e ức gà 

der Hering, -e cá Hering, cá trích 

die Olive, -n trái ô-liu 

die Paprikasuppe, -n súp ớt Đà lạt 

die Pfeffersoße, -n sốt tiêu 

der Schafskäse (Sg.) phô mai sữa cừu 

das Steak, -s thịt steak 

die Vanillesoße, -n sốt vani 

5  

das Kartoffelpüree, -s khoai tây xay nhuyễn 

7  

der Augenblick,-e chốc lát 

8  

trennen: getrennt zahlen tách: trả riêng 

machen tổng cộng là 

medium còn máu 

stimmen (Restaurant) khỏi thối 

versalzen quá mặn, bỏ nhiều muối 

zahlen thanh toán, trả tiền 

9  

reagieren phản ứng 

die Spielanweisung, -en lời hướng dẫn trò chơi 

der Start, -s  khởi đầu, khởi hành 
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LERNZIELE  

dass là, rằng 

reklamieren khiếu nại, phàn nàn 

Verzeihen Sie  xin lỗi ngài 

  

Lektion 11 - Ich freue mich so  

1  

der Geschäftspartner, - / die Geschäftspartnerin, -

nen 
đối tác, đối tượng 

das Jubiläum, -en dịp kỷ niệm 

die Pensionierung, -en sự về hưu 

2  

organisieren tổ chức 

restlos hoàn toàn 

BILDLEXIKON  

die Aktentasche, -en cặp đựng hồ sơ 

das Briefpapier (Sg.) giấy viết thư 

der Briefumschlag, -“e bao thư 

das Geschenkpapier, -e giấy gói quà 

der Notizblock, -“e block dùng ghi chép 

das Portemonnaie, -s bót tiền 

der Rucksack, -“e balô 

3  

das Altpapier (Sg.) giấy, cạt-tông củ 

die Arbeitsstelle, -n chỗ làm 

das Betriebsklima (Sg.) không khí trong công ty 

der Buchdrucker, - / die Buchdruckerin, -nen thợ in sách 

der Bürgermeister, - / die Bürgermeisterin, -nen xả trưởng, tỉnh trưởng 

die Designermöbel (Pl) đồ nội thất thiết kế 

das Engagement, -s sự dấn thân 

der/die Erwachsene, -n người lớn 

die Firmengründung, -en sự tạo dựng công ty 

das Firmenjubiläum, -äen dịp kỷ niệm công ty 

gehen: durch den Kopf gehen đi: suy nghĩ 

die Getränkeverpackung, -en bao bì đồ uống 

herstellen chế tạo 

die Kleider (Pl) đồ ăn mặc 

loben khen 

die Messe, -n triển lãm 

die Plastik- und Textilreste (Pl) nhựa và vải thừa 

sozial xả hội 

topmodern đại tân thời 

der Umweltschutz (Sg.) sự bảo vệ môi trường 

die Unternehmerin, -nen doanh nhân 

vielseitig đa dạng 

der Werkstattladen, -“ tiệm buôn có xưởng bên cạnh 
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wirtschaftlich  kinh tế 

zusammenpassen thích hợp, xứng với nhau 

4  

froh (sein) vui 

schrecklich đáng sợ, đáng ghê  

sinnvoll đầy ý nghĩa 

wegwerfen vất bỏ, liệng bỏ 

5  

der Autoreifen, -  bánh xe ôtô 

die Plastikflasche, -n chai nhựa 

die Plastiktüte, -n bao nhựa 

die Schallplatte, -n  dĩa hát 

die Schuhsohle, -n đế giày 

der Stoff, -e vải 

woraus bằng gì? 

6  

das Altmaterial (Sg.) vật liệu củ, rác 

der Aus-alt-mach-neu-Markt, -“e thị trường tái sinh đồ củ/rác 

damals lúc xưa 

der Designmöbelhändler, - người bán đồ nội thất thiết kế 

fühlen (sich) cảm thấy, có xúc cảm 

die Internetplattform, -en diễn đàn trên mạng 

die Landkarte, -n bản đồ 

der Schulbuch-Verlag, -e nhà xuất bản sách học 

der Second-Hand-Shop tiệm bán đồ củ 

das Unternehmen, - doanh nghiệp 

7  

die Deutschstunde, -n giờ học tiếng Đức 

treffen (sich) gặp nhau 

unterhalten (sich)  hàn huyên, nói chuyện 

verstehen (sich) hiểu nhau, thông cảm nhau 

8  

das Gästebuch, -“er sổ cho khách ghi chú 

das Online-Gästebuch, -“er sổ khách ghi chú trên mạng 

die Zusammenarbeit (Sg.) sự hợp tác 

LERNZIELE  

der Gebrauchsgegenstand, -„e vật liệu/đồ dùng 

reflexiv phản thân 

der Zeitungsartikel, - bài đăng trong báo 

 

Lektion 12 - Wenn es warm ist, essen wir meist Salat 

2  

bestehen (aus) gồm có 

die Durchschnittsfamilie, -n gia đình cỡ trung bình 

verbrauchen dùng, tiêu thụ 

BILDLEXIKON  
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das Getreide, - ngũ cốc 

die Limonade, -n nước chanh 

das Mineralwasser (Sg.)  nước suối 

die Wurst, -“e dồi, xúc xích 

3  

der Alkohol (Sg.) cồn, rượu 

ansonsten thông thường 

ausmachen chiếm phần 

das Bundesministerium, -en bộ liên bang 

durchschnittlich trung bình 

empfehlen dặn dò  

der Früchtetee, -s trà trái cây 

das Getreideprodukt, -e sản phẩm ngũ cốc 

die Hälfte, -n phân nửa 

häufig thường 

herausfinden tìm thấy, tìm ra 

kaum hầu như không 

der Lebensmittel-Konsum sự tiêu thụ thực phẩm 

das Nicht-Alkoholische nước không cồn 

rund (= circa) tầm, khoảng chừng 

die Spirituose, -n cồn, rượu 

unter trong 

der Wintermonat, -e tháng lạnh mùa đông 

die Wurstwaren (Pl) các loại hàng xúc xích 

zweimal (so viel/-) hai lần (nhiều hơn) 

5  

aussuchen chọn, lựa chọn 

braten chiên, rán 

das Statement, -s bản công bố, thông báo 

zusammensitzen ngồi chung lại với nhau 

6  

die Diät, -en ăn kiêng 

die Kochgewohnheiten (Pl) thói quen nấu ăn 

das Menü, -s thực đơn 

das Party-Buffet, -s buffet liên hoan 

preiswert giá rẻ, giá phải chăng 

scharf cay 

vegetarisch ăn chay 

7  

das Milchprodukt, -e sản phẩm từ sữa 

das Rind(-fleisch) (Sg.) bò (thịt) 

die Vollkornnudel, -n mì, nuôi làm bằng ngũ cốc 

wahrscheinlich không chừng, có thể 

LERNZIELE  

der Sachtext, -e văn bản nói về sự kiện, dữ liệu 

überraschen làm ngạc nhiên 
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die Überraschung, -en sự ngạc nhiên 

wenn nếu 

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN  

1  

ab: ab und zu từ: thỉnh thoảng, đôi khi 

andünsten hấp 

die Bratensoße,-n (Sg.) sốt đồ chiên 

dazugießen đổ thêm vào 

der /das Download, -s phần, đồ tải về 

die Einkaufsliste, -n danh sách đồ đi chợ cần mua 

erfahren được thông tin, được cho biết 

erhitzen hâm nóng, làm chảy ra 

die Ernährungsumstellung (Sg.) sự thay đổi cách dinh dưỡng 

eventuell có thể, có lẽ, tuỳ theo hoàn cảnh 

festlich lễ lạc, lộng lẫy 

der Gegensatz, -“e phần đối ngịch 

der Gehalt (Sg.) nội dung 

die  Gemüsebrühe (Sg.) nước rau luộc 

der Genuss, -“e  sự tận hưởng 

der Geschmack, -“er gu, sở thích ăn uống 

gleichzeitig đồng thời 

herbstlich mùa thu 

die Hitze (Sg.) sự nóng, hơi nóng 

die Karotte, -n  cà-rốt 

der Knochen, - xương 

das Lieblings-Rezept, -e công thức nấu ăn yêu thích 

der Milliliter (ml) li, milimét 

die Pfanne, -n cái chảo 

die Prise, -n nhúm 

herunterladen tải xuống 

saisonal tùy mùa, theo mùa 

schaden có, làm hại 

schälen gọt vỏ, bóc vỏ 

das Schlemmen sự ăn uống 

der Schritt, -e: bước 

die Single-Küche, -n bếp nấu cho nhóm đơn độc 

der Smoothie, -s nước ép trái củ quả 

die Sorte, -n loại 

die Tischdekoration (Sg.) sự chưng bày bàn ăn 

unterrühren quậy thêm vào 

versorgen cho, tặng 

der Vitamin-A-Gehalt (Sg.) chứa chất vitamin A 

die Zubereitung (Sg.) cách nấu ăn 

der Zucker- und Säuregehalt (Sg.) độ ngọt và độ chua 

der Zweig, -e nhánh cây 

MODUL-PLUS FILM-STATIONEN  
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1  

das Lammfleisch (Sg.) thịt trừu 

der Sonderwunsch, -“e mơ ước đặc biệt 

verbrennen cháy, bị cháy 

2  

durcheinander (sein) bối rối, lầm lẫn, lộn 

schief: schiefgehen sai: làm sai 

verschütten đổ ra ngoài 

wundern (sich) ngạc nhiên 

MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE 

1  

die Auswahl (Sg.) sự lựa chọn 

die Bewertung, -en sự đánh giá 

charmant dễ thương 

empfehlenswert đáng khuyến khích 

entspannt thư giản, thoải mái 

das Highlight, -s điểm nổi bật, cao điểm 

hilfsbereit sẳn sàng giúp đỡ 

hochwertig có gía trị 

das Schanzenviertel vùng ăn chơi ở Hamburg 

der Spargelsalat, -e xà lách măng tây 

stilvoll có phong cách 

2  

die Pizzeria,-s / Pizzerien pizza 

die Restaurantbewertung, -en sự đánh giá nhà hàng 

der Restaurantführer, - sách hướng dẫn về các nhà hàng 

der Stern, -e ngôi sao 

MODUL-PLUS AUSKLANG  

1  

das Genie, -s thiên tài 

die Hauptspeise, -n món ăn chính 

das Liebesgedicht, -e bài thơ tình yêu 

der Marathonlauf, -“e cuộc chạy đua 42km 

die Nachspeise, -n tráng miệng 

das Sixpack, -s sáu múi 

stören quấy rầy 

 


